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ApeosWare Image Log Management Các Kiểu Máy Được Hỗ Trợ

Các Kiểu Máy Được Hỗ Trợ

Mục Mô tả

Thiết bị đa chức

năng màu

Apeos C2060 *1 *2

Apeos C2560 *1 *2

Apeos C3060 *1 *2

Apeos C3070 *1 *2

Apeos C3570 *1 *2

Apeos C4570 *1 *2

Apeos C5240 *1 *2

Apeos C5570 *1 *2

Apeos C6570 *1 *2

Apeos C6580 *1 *2

Apeos C7070 *1 *2

Apeos C7580 *1 *2

Apeos C8180 *1 *2

ApeosPort C2060 *1 *2

ApeosPort C2560 *1 *2

ApeosPort C3060 *1 *2

ApeosPort C3070 *1 *2

ApeosPort C3570 *1 *2

ApeosPort C4570 *1 *2

ApeosPort C5570 *1 *2

ApeosPort C6570 *1 *2

ApeosPort C7070 *1 *2

ApeosPort-III C2200 *3 *4

ApeosPort-III C2201 *3 *4

ApeosPort-III C3300 *3 *4

ApeosPort-III C4400 *3 *4

ApeosPort-III C5500 *3 *4 *5

ApeosPort-III C6500 *3 *4 *5

ApeosPort-III C7600 *3 *4 *5

ApeosPort-IV C2270 *3 *4 *6

ApeosPort-IV C2275 *3 *4 *7

ApeosPort-IV C3370 *3 *4 *6

ApeosPort-IV C3371 *3 *4 *6

ApeosPort-IV C3373 *3 *4 *7

ApeosPort-IV C3375 *3 *4 *7

ApeosPort-IV C4430 *3 *4 *8

ApeosPort-IV C4470 *3 *4 *6

ApeosPort-IV C4475 *3 *4 *7

ApeosPort-IV C5570 *3 *4 *6

ApeosPort-IV C5575 *3 *4 *7

ApeosPort-IV C5580 *3 *4 *9
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Mục Mô tả

 

ApeosPort-IV C6680 *3 *4 *9

ApeosPort-IV C7780 *3 *4 *9

ApeosPort-V C2275 *1 *10 *11

ApeosPort-V C2276 *1 *12

ApeosPort-V C3320

ApeosPort-V C3373 *1 *10 *11

ApeosPort-V C3374 *1 *12

ApeosPort-V C3375 *1 *10 *11

ApeosPort-V C3376 *1 *12

ApeosPort-V C4475 *1 *10 *11

ApeosPort-V C4476 *1 *12

ApeosPort-V C5575 *1 *10 *11

ApeosPort-V C5576 *1 *12

ApeosPort-V C5580 *1 *10 *13

ApeosPort-V C5585 *1 *14

ApeosPort-V C6675 *1 *10 *11

ApeosPort-V C6676 *1 *12

ApeosPort-V C6680 *1 *10 *13

ApeosPort-V C6685 *1 *14

ApeosPort-V C7775 *1 *10 *11

ApeosPort-V C7776 *1 *12

ApeosPort-V C7780 *1 *10 *13

ApeosPort-V C7785 *1 *14

ApeosPort-VI C2271 *1 *2

ApeosPort-VI C3370 *1 *2

ApeosPort-VI C3371 *1 *2

ApeosPort-VI C4471 *1 *2

ApeosPort-VI C5571 *1 *2

ApeosPort-VI C6671 *1 *2

ApeosPort-VI C7771 *1 *2

ApeosPort-VII C2273 *1 *2

ApeosPort-VII C3321 *1 *2

ApeosPort-VII C3372 *1 *2

ApeosPort-VII C3373 *1 *2

ApeosPort-VII C4421 *1 *2

ApeosPort-VII C4473 *1 *2

ApeosPort-VII C5573 *1 *2

ApeosPort-VII C5588 *1 *2

ApeosPort-VII C6673 *1 *2

ApeosPort-VII C6688 *1 *2

ApeosPort-VII C7773 *1 *2

ApeosPort-VII C7788 *1 *2

Thiết bị đa chức

năng đen trắng

4112 *3

Apeos 2560 *1 *2
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Apeos 3060 *1 *2

Apeos 3560 *1 *2

Apeos 4570 *1 *2

Apeos 5570 *1 *2

Apeos 6340 *1 *2

ApeosPort 2560 *1 *2

ApeosPort 3060 *1 *2

ApeosPort 3560 *1 *2

ApeosPort 4570 *1 *2

ApeosPort 5570 *1 *2

ApeosPort-IV 3070 *3 *4 *15

ApeosPort-IV 4070 *3 *4 *15

ApeosPort-IV 5070 *3 *4 *15

ApeosPort-IV 6080 *3 *4 *16

ApeosPort-IV 7080 *3 *4 *16

ApeosPort-V 2060 *1 *17

ApeosPort-V 3060 *1 *17

ApeosPort-V 3065 *1 *17

ApeosPort-V 4020 *1

ApeosPort-V 4070 *1 *18

ApeosPort-V 5070 *1 *18

ApeosPort-V 6080 *1 *19

ApeosPort-V 7080 *1 *19

ApeosPort-VII 4021 *1 *2

ApeosPort-VII 5021 *1 *2

D110 *3 *4 *20

D95 *3 *4 *20

Máy in màu

ApeosPort Print C5570 *1

ApeosPort-VII CP4421 *1

ApeosPrint C5240 *1

DocuPrint C3555 d *1

DocuPrint C5005 d *3 *21

DocuPrint C5155 d *3

DocuPrint CM415 AP
DocuPrint CP475 AP *1

Máy in đen trắng

ApeosPort-VII P5021 *1

ApeosPrint 6340 *1

DocuPrint 3105 *3 *22

DocuPrint 3205 d *1

DocuPrint 3208 d *1

DocuPrint 3505 d *1

DocuPrint 3508 d *1

DocuPrint 4405 d *1

DocuPrint 4408 d *1
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DocuPrint 5105 d *1 *23

DocuPrint M465 AP
DocuPrint P475 AP *1

Sản lượng

4112 Light Publisher *3

4127 Light Publisher *3

ApeosPro C650 *1 *2

ApeosPro C750 *1 *2

ApeosPro C810 *1 *2

B9136 / B9125 / B9110 / B9100 Copier/Printer *4

Color C60 Printer *24 *25

Color C70 Printer *24 *25

D110 Light Publisher *3 *4 *26

D125 Light Publisher *3 *4 *26

D136 Light Publisher *3 *4 *27

PrimeLink C9065 Printer *1 *2 *24

PrimeLink C9070 Printer *1 *2 *24

Revoria Press E1100 *1 *2

Revoria Press E1110 *1 *2

Revoria Press E1125 *1 *2

Revoria Press E1136 *1 *2

Versant 170i Press *1 *2 *24

Versant 180i Press *1 *2 *24

Ghi chú: Các sản phẩm bày bán có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia hoặc khu vực. Để biết thêm thông tin, vui
lòng liên hệ văn phòng của FUJIFILM Business Innovation hoặc các nhà phân phối được ủy quyền tại mỗi
quốc gia/khu vực.

*1: Khi sử dụng mạng Ethernet thứ cấp (tùy chọn); máy chủ ApeosWare Image Log Management phải sử dụng
đường mạng được kết nối với Ethernet 1.

*2: Khi thiết đặt CE cho môi trường Serverless On-Demand Print chưa được đặt đúng, tính năng lưu trữ nhật ký
ảnh đối với in xác thực cá nhân và các tính năng khác không được đảm bảo.

*3: Không hỗ trợ tính năng Hẹn giờ gửi (Schedule Transfer) trong chế độ gửi (Transfer mode) của Image Log.

*4: Cần bộ ảnh mở rộng (Image Extension Kit).

*5: ROM trình điều khiển 3.120.28 hoặc cao hơn.

*6: ROM trình điều khiển 1.101.38 / 1.104.27 hoặc cao hơn.

*7: ROM trình điều khiển 1.131.15 hoặc cao hơn.

*8: ROM trình điều khiển 1.101.35 / 1.161.35 hoặc cao hơn.

*9: ROM trình điều khiển 1.104.18 hoặc cao hơn.

*10: Bao gồm cả các mẫu mới (T2).

*11: ROM trình điều khiển 1.3.27/2.1.16(T2) / 2.41.16(G4 and T2) hoặc cao hơn.

*12: ROM trình điều khiển 1.1.12 hoặc cao hơn.

*13: ROM trình điều khiển 1.3.26 / 2.1.15(T2) hoặc cao hơn.

*14: ROM trình điều khiển 1.2.11 hoặc cao hơn.

*15: ROM trình điều khiển 1.120.9 hoặc cao hơn.

*16: ROM trình điều khiển 1.131.12 hoặc cao hơn.

*17: ROM trình điều khiển 1.0.28 hoặc cao hơn.
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*18: ROM trình điều khiển 1.0.13 hoặc cao hơn.

*19: ROM trình điều khiển 1.0.12 hoặc cao hơn.

*20: ROM trình điều khiển 1.4.9 hoặc cao hơn.

*21: ROM trình điều khiển 1.102.15 hoặc cao hơn.

*22: ROM trình điều khiển 1.101.12 hoặc cao hơn.

*23: ROM trình điều khiển 1.0.12 hoặc cao hơn.

*24: Không thể in thông qua máy chủ in.

*25: ROM trình điều khiển 1.0.19 hoặc cao hơn.

*26: ROM trình điều khiển 1.104.10 hoặc cao hơn.

*27: ROM trình điều khiển 1.100.6 hoặc cao hơn.


